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Ngừa Bạch hầu – Uốn 
ván – Ho gà(Boostrix 
0.5ml )

Vắc xin Tả uống - 
mORCVAX

Ngừa viêm gan B (việt 
nam) Gene-HBvax

Ngừa Sởi (việt nam) gói 
>=3 bệnh

Ngừa Sởi (việt nam) gói 
2 bệnh

Ngừa Sởi (việt nam) gói 
1 bệnh

Ngừa não mô cầu tuýp 
A,C,Y,W(Menactra)

IMOJEV 0.5ml (Ngừa 
viêm não Nhật Bản)

Ngừa cúm (Influvac 
0.5ml)

Hexaxim 0.5ml BH, HG, 
UV, BL, VGSV B, HIB (6 
trong 1)

Infanrix hexa vial 
0.5ml(BH, HG, UV, BL, 
VGSV B, HIB (6 trong 1)

Jevax 1ml(Ngừa viêm 
não Nhật Bản B)

Rotarix vial 1.5ml(Ngừa 
viêm dạ dày ruột do Ro-
tavirut)

VGB từ mẹ ImmunoHBs 
180IU/ml 

MMRII 0.5ml (ngừa sởi 
quai bị rubella)

Rota Teq 2ml (ngừa 
viêm dạ dày- ruột do 
Rotavirus)

VGB (Heberbiovac 
10mcg/0.5ml)

VGB (Heberbiovac HB 
20mcg/1ml)

Gardasil 0,5ml (ngừa 
ung thư cổ tử cung do 
HPV)

Synflorix 0,5ml(ngừa 
phế cầu)

Twinrix 1ml(ngừa VGSV 
A&B)

BCG(ngừa lao) VAT 40UI (ngừa uốn 
ván)

DV tiêm SAT


